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Trận 

 

BẢNG 

14-15-16-17-18 

TÊN ĐỘI – TRƯỜNG 

1.  14A 14B CCX – 02 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

Sao Đỏ - Machenic 1 

ĐH Sao Đỏ 

2.  15A 15B VTEC PRO 

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 

UET - ĐTM 

ĐH Công nghệ - ĐH Quốc Gia HN 

3.  16A 16B DCN_ĐT 

ĐH Công nghiệp HN 

SKH-NEW-Highwave 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

4.  17A 17B SKH-TĐH-PRO 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

CCX – 01 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

5.  18A 18B AGRICULTURE 

ĐH Nông nghiệp HN 

MecPro-Haui 

ĐH Công nghiệp HN 

6.  14C 14D SKH-FIRE-WIN 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

HHT – Nam Yết 

CĐ Công nghệ Cao HN 

7.  15C 15D UTT02 

ĐH Công nghệ GTVT 

SKH-PIC 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

8.  16C 16D Sao Đỏ - TNT 

ĐH Sao Đỏ 

RĐPK 456 

Học viện Phòng không Không quân 

9.  17C 17D TDKL.V2 

ĐH Công nghiệp HN 

ĐĐT 01 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

10.  18C 18D Sao Đỏ - SĐCK 

ĐH Sao Đỏ 

CIC - 01 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

11.  14C 14A SKH-FIRE-WIN 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

CCX – 02 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 



12.  15C 15A UTT02 

ĐH Công nghệ GTVT 
VTEC PRO 

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 

13.  16C 16A Sao Đỏ - TNT 

ĐH Sao Đỏ 

DCN_ĐT 

ĐH Công nghiệp HN 

14.  17C 17A TDKL.V2 

ĐH Công nghiệp HN 

SKH-TĐH-PRO 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

15.  18C 18A Sao Đỏ - SĐCK 

ĐH Sao Đỏ 

AGRICULTURE 

ĐH Nông nghiệp HN 

16.  14D 14B HHT – Nam Yết 

CĐ Công nghệ Cao HN 

Sao Đỏ - Machenic 1 

ĐH Sao Đỏ 

17.  15D 15B SKH-PIC 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

UET - ĐTM 

ĐH Công nghệ - ĐH Quốc Gia HN 

18.  16D 16B RĐPK 456 

Học viện Phòng không Không quân 

SKH-NEW-Highwave 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

19.  17D 17B ĐĐT 01 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

CCX – 01 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

20.  18D 18B CIC - 01 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

MecPro-Haui 

ĐH Công nghiệp HN 

21.  14A 14D CCX – 02 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

HHT – Nam Yết 

CĐ Công nghệ Cao HN 

22.  15A 15D VTEC PRO 

CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 

SKH-PIC 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

23.  16A 16D DCN_ĐT 

ĐH Công nghiệp HN 

RĐPK 456 

Học viện Phòng không Không quân 

24.  17A 17D SKH-TĐH-PRO 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

ĐĐT 01 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

25.  18A 18D AGRICULTURE 

ĐH Nông nghiệp HN 

CIC - 01 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

26.  14B 14C Sao Đỏ - Machenic 1 

ĐH Sao Đỏ 

SKH-FIRE-WIN 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

27.  15B 15C UET - ĐTM 

ĐH Công nghệ - ĐH Quốc Gia HN 

UTT02 

ĐH Công nghệ GTVT 

28.  16B 16C SKH-NEW-Highwave 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

Sao Đỏ - TNT 

ĐH Sao Đỏ 



29.  17B 17C CCX – 01 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

TDKL.V2 

ĐH Công nghiệp HN 

30.  18B 18C MecPro-Haui 

ĐH Công nghiệp HN 

Sao Đỏ - SĐCK 

ĐH Sao Đỏ 

 

Lưu ý : Các đội bên trái mặc áo xanh - Các đội bên phải  mặc áo đỏ 


